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KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG BƯỞI DA XANH, NHÃN TIÊU DA BÒ  
VÀ CHÔM CHÔM JAVA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG  
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SUMMARY 

Investigation of market for Da xanh pomelo, Tieu da bo longan and Java 
rambutan of the Mekong Delta 

Mekong Delta was produced about 19.04 thousands tonnes of Da xanh pomelo, 295.52 thousands 
tonnes of Tieu da bo longan and 67 thousands tonnes of Java rambutan in 2010. There were about 
44% and 36,1% total production of Tieu da bo longan and Java rambutan were exported, 
respectively. All most of Da xanh pomelo production was consumed in the domestic market. Lack 
of linkage of farmers, lack of good business means for supplying and distributing of fruit were the 
main weakness of fruit supply chain. The factors: size of fruit/weight of fruit, skin color of fruit, 
shape of fruit, freshness of fruit were interested by consumers for buying Da xanh pomelo, Tieu da 
bo longan and Java rambutan. For criterion of food safety, most consumers there were in need, but 
it lacked a clear distinction to support consumers on fruit market. To improve the competitiveness 
of these fruits, the farmers should produce fruit in off-season and associate to grow and sell their 
products. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bưởi Da xanh, nhãn Tiêu da bò và 
chôm chôm Java là những cây ăn quả có 
sản lượng và giá trị hàng hóa lớn ở đồng 
bằng sông Cửu long (ĐBSCL), sản xuất các 
loại cây ăn quả này đã và đang là nguồn 
sống của nhiều nông hộ và lao động tha
gia chuỗi cung ứng.

Mặc dù đã và đang có mặt trên thị 
trường trong nhiều năm qua, nhưng trái 
bưởi Da xanh, nhãn Tiêu da bò và chôm 
chôm Java sản xuất từ các tỉnh ĐBSCL vẫn 
còn đối mặt với những thách thức trong tổ 
chức sản xuất, cung ứng, chất lượng sản 
phẩm, sự yếu kém của các tác nhân trong 
chuỗi cung ứng..., làm ảnh hưởng xấu đến 
khả năng tiêu thụ của các loại trái cây này.

Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh 
giá thực trạng cung ứng, nhu cầu thị trường 
bưởi Da xanh, nhãn Tiêu da bò, chôm chôm 
Java sản xuất ở ĐBSCL, đề xuất một số giải 
pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh các loại 

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP  

1. Nội dung 

Các nội dung chủ yếu của nghiên cứu 
này bao gồm: Khảo sát tình hình cung ứng 
(sản lượng, mùa vụ, chuỗi cung ứng) bưởi 

sản xuất ở ĐBSCL. Khảo sát phân bố thị 
trường tiêu thụ, giá cả, nhu cầu thị hiếu tiêu 
dùng bưởi Da xanh, nhãn Tiêu da bò, chôm 

2. Phương pháp nghiên cứu:  

Phương pháp thu thấp số liệu: 

+ Thu thập, chọn lọc thông tin, dữ liệu 
từ các tài liệu của Bộ Công Thương, Bộ 
Nông nghiệp & PTNT, Tổng Cục thống kê, 
Cục thống kê các tỉnh ĐBSCL, Viện Qui 
hoạch và Thiết kế nông nghiệp, Hiệp hội 
Rau Quả Việt Nam có liên quan đến sản 
xuất và thị trường bưởi, nhãn, chôm chôm.

ử dụng phương pháp điều tra nhanh 
có sự tham gia để phỏng vấn nhóm nông 
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dân, cán bộ quản lý địa phương, nhằm thu 
thập các thông tin dữ liệu về thực trạng sản 
xuất, tiêu thụ bưởi, nhãn, chôm chôm ở các 
địa phương. 

+ Sử dụng phương pháp thống kê mô tả 
để thực hiện việc điều tra thu thập thông tin 
dữ liệu qua việc phỏng vấn (bằng bảng hỏi 
được soạn sẵn) 120 đối tượng kinh doanh 
bưởi, 125 đối tượng kinh doanh nhãn và 
120 đối tượng kinh doanh chôm chôm, bao 
gồm người sản xuất, thương lái, vựa, người 
đóng gói xuất khẩu, người bán lẻ tại các địa 
bàn là vùng sản xuất và nơi tiêu thụ bưởi, 
nhãn, chôm chôm tại Tiền Giang, Bến Tre, 
Vĩnh Long, TP.Hồ Chí Minh,... 

Phương pháp phân tích số liệu: Sử 
dụng các hàm thống kê thông thường trong 
excel để tổng hợp, phân tích theo mục đích 
và các nội dung nghiên cứu và trình bày 
dưới dạng các bảng, biểu đồ. 

Thời gian thực hiện: Tháng 1 năm 
2010 đến tháng 12 năm 2010.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

1. Sản lượng và mùa vụ cung ứng 

Trong năm 2010, ĐBSCL cung cấp cho 
thị trường 19,04 ngàn tấn bưởi Da xanh, 
295,52 ngàn tấn nhãn Tiêu da bò và 67 
ngàn tấn chôm chôm Java (Bảng 1).

Bảng 1. Sản lượng bưởi Da xanh, nhãn Tiêu 
da bò, chôm chôm Java cung ứng từ 

ĐBSCL năm 2010

TT Loại trái cây Sản lượng (1000 tấn) 

1 Bưởi Da xanh 19,04 

2 Nhãn Tiêu da bò 295,52 

3 Chôm chôm Java 67,00 

Nguồn: Điều tra sản xuất và thị trường bưởi, nhãn, 
chôm chôm năm 2010

Bưởi Da xanh được trồng ở nhiều địa 
phương trong khu vực ĐBSCL, trong đó 

Bến Tre là tỉnh cung cấp bưởi Da xanh lớn 
nhất, chiếm đến 69% tổng sản lượng bưởi 
Da xanh của ĐBSCL. Nhãn Tiêu da bò là 
cây trồng có tính thích nghi rộng, trồng 
được ở nhiều địa phương, trong đó Vĩnh 
Long, Tiền Giang, Bến Tre là 3 tỉnh sản 
xuất nhãn chủ lực chiếm lần lượt là 26%, 
25% và 23% sản lượng nhãn của ĐBSCL. 

Java được trồng chủ yếu ở Bến 
Tre, chiếm đến 71% sản lượng chôm chôm 
của cả vùng, địa phương có sản lượng chôm 
chôm khá lớn là Vĩnh Long (chiếm 18%), 
Tiền Giang là vùng trồng chôm chôm tuy 
có diện tích không lớn (430 ha), chiếm 5% 
sản lượng chôm chôm ĐBSCL, nhưng đây 
là vùng trồng chôm chôm trồng tập trung và 
có chất lượng tốt.

Ở ĐBSCL quanh năm luôn có bưởi, 
nhãn, chôm chôm cung cấp cho thị trường 
tuy có khác nhau về mức độ sản lượng cung 
ứng. Đối với bưởi Da xanh, các tháng có 
bưởi cung cấp nhiều cho thị trường là 
7,8,9,10,11, sản lượng bưởi đạt thấp vào 
các tháng 1,2,3,4,5. Đối với nhãn Tiêu da 
bò, mùa vụ cung ứng nhãn Tiêu da bò đã có 
nhiều thay đổi so với các năm trước, nếu 
như trước đây sản lượng thu hoạch trong 

8DL, thì trong 3 năm gần đâ
nhà vườn xử lý cho nhãn thu hoạch chủ yếu 

sản lượng nhãn đạt rất thấp. Đối với chôm 
chôm, nếu như trước đây sản lượng thu 
hoạch trong các tháng 6
năm gần đây nhà vườn xử lý cho chôm 

ụ thu hoạch vào các tháng 9
4 sản lượng chôm 

chôm đạt rất thấp. 

Trong năm 2010, sản lượng bưởi Da 
xanh ĐBSCL sản xuất trong vụ thuận (từ 
tháng 6 đến tháng 12 DL) chiếm 62% tổng 
sản lượng bưởi cả năm, trong khi vụ nghịch 
(từ tháng 1 đến tháng 6 DL) chỉ chiếm 
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38%; Sản lượng nhãn Tiêu da bò sản xuất 
trong vụ nghịch (tháng 1đến tháng 4DL và 
tháng 9 đến tháng 12DL) chiếm đến 71% 
sản lượng cả năm, trong khi các tháng còn 
lại chỉ chiếm 29%; Sản lượng chôm chôm 
sản xuất trong vụ thuận chiếm 66% sản 
lượng cả năm, trong khi các tháng nghịch 
(tháng 10 đến tháng 4DL) chỉ chiếm 34% 
(Bảng 2).

Bảng 2. Cơ cấu sản lượng bưởi Da xanh, 

ĐBSCL theo mùa vụ

TT Loại trái cây Tỷ lệ sản lượng (%) 

Vụ thuận Vụ nghịch 

1 Bưởi Da xanh 62 38 

2 Nhãn Tiêu da bò 29 71 

3 Chôm chôm Java 66 34 

Nguồn: Điều tra sản xuất và thị trường bưởi, nhãn, 
chôm chôm năm 2010

2. Cơ cấu sản lượng tiêu thụ 

2.1. Cơ cấu sản lượng tiêu thụ theo 
nhu cầu: 

Đối với bưởi Da xanh, trong tổng sản 
lượng bưởi Da xanh sản xuất có 19 ngàn tấn 
tiêu thụ thị trường nội địa dưới dạng ăn tươi, 
chiếm 99,7%, bưởi Da xanh tuy có tham gia 
xuất khẩu nhưng sản lượng xuất khẩu trong 
năm 2010 rất hạn chế. Đối với nhãn Tiêu da 
bò, trong tổng sản lượng sản xuất có 100,4 

n tấn tiêu thụ nội địa dưới dạng ăn tươi, 
chiếm 34,2%; có 129,1 ngàn tấn xuất khẩu 
tươi, chiếm 44%; có 64 ngàn tấn làm nguyên 
liệu cho chế biến (chủ yếu làm nhãn sấy) và 
hao hụt, chiếm 22% (Biểu đồ 1). Đối với 
chôm chôm Java, trong tổng sản lượng sản 
xuất có 32,4 ngàn tấn tiêu thụ nội địa dưới 
dạng ăn tươi, chiếm 48,4%; có 24,2 ngàn tấn 
xuất khẩu tươi, chiếm 36,1%; có khoảng 
10,4 ngàn tấn làm nguyên liệu cho chế biến 
và hao hụt, chiếm 15,5% (Biểu đồ 2).

Tiêu thụ nội 

địa (ăn tươi)

Xuất khẩu tươi

liệu cho chế 

biến và hao 

hụt
Tiêu thụ nội 

địa (ăn tươi)

Xuất khẩu tươi

liệu cho chế 

biến và hao 

hụt

Nguồn: Điều tra thị trường nhãn năm 2010

Biểu đồ 1. Cơ cấu nhu cầu tiêu thụ nhãn Tiêu 
da bò ĐBSCL

Nguồn: Điều tra thị trường chôm chôm năm 2010

Biểu đồ 2. Cơ cấu nhu cầu tiêu thụ chôm 
chôm Java ĐBSCL

Biểu đồ 1 và 2 cho thấy nhãn Tiêu da 
bò và chôm chôm Java là những mặt hàng 
trái cây có tỷ lệ sản lượng xuất khẩu khá 
cao, do đó để tăng cường xuất khẩu các loại 

trái cây này việc đầu tư cho cải thiện chất 
lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt 
khe của thị trường quốc tế là cần thiết. 
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2.2. Cơ cấu sản lượng tiêu thụ theo 
vùng trong nước: 

Trong tổng sản lượng tiêu thụ tại thị 
trường nội địa trong năm 2010, đối với bưởi 
Da xanh khu vực các tỉnh phía Bắc chiếm 
đến 60%, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên 
chiếm 5%, các tỉnh Nam Bộ chiếm 35%; 
Đối với nhãn Tiêu da bò, các tỉnh phía Bắc 
chỉ chiếm 15%, các tỉnh miền 
Nguyên chiếm 35%, các tỉnh Nam Bộ 
chiếm đến 50%; Đối với chôm chôm, các 

tỉnh phía Bắc chiếm 22%, miền Trung và 
Tây Nguyên chiếm 26%, tỉnh Nam Bộ 
chiếm tỷ lệ lớn nhất, đạt 52% (Biểu đồ 3). 

Ngoài thị trường các tỉnh phía Nam, 
bưởi Da xanh, nhãn
chôm Java, luôn có nhu cầu đối với các thị 
trường miền Bắc, miền Trung và Tây 
Nguyên, tuy nhiên do khâu bảo quản gặp 
khó khăn nên đối với chôm chôm và nhãn 
khó khăn trong việc tăng sản lượng tiêu thụ 
ở các thị trường này.

Bưởi da xanh

Các tỉnh phía Bắc
Miền Trung và Tây Nguyên
Các tỉnh Nam bộ

Nguồn: Điều tra thị trường bưởi, nhãn, chôm chôm năm 2010

Biểu đồ 3. Cơ cấu (%) sản lượng bưởi Da xanh, nhãn Tiêu da bò và chôm chôm Java 
tiêu thụ theo vùng trong nước

2.3. Cơ cấu sản lượng xuất khẩu 
theo thị trường: 

Đối với bưởi Da xanh, thị trường xuất 
khẩu chưa ổn định và hạn chế về sản lượng, 
chủ yếu do nhu cầu thị trường trong nước 
cao, giá cả khó cạnh tranh; thời gian qua 
bưởi Da xanh đã xuất khẩu đi thị trường 
Nga, Hồng Kông, Singapore, Ả Rập Xê Út, 

Canada... Đối với nhãn Tiêu da bò, thị 
trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Quốc, 
thị trường này chiếm đến 75% tổng sản 
lượng, phần còn lại đi các thị trường như 
Malaysia, Cămphuchia,...; Đối với chôm 
chôm Java, thị trường Trung Quốc chiếm 
60% tổng sản lượng xuất khẩu, 40% xuất 
khẩu đi các thị trường như EU, thị 
Cămp .. (Biểu đồ 4).
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Nguồn: Điều tra thị trường nhãn, chôm chôm năm 2010

Biểu đồ 4. Cơ cấu (%) sản lượng nhãn Tiêu da bò và chôm chôm Java 
xuất khẩu theo thị trường (TT)

3. Chuỗi cung ứng bưởi Da xanh, nhãn 
Tiêu da bò, chôm chôm Java  

3.1. Sơ đồ chuỗi cung ứng 

Các tác nhân chính tham gia chuỗi cung 
ứng bưởi Da xanh, nhãn Tiêu da bò, chôm 

chôm Java ở ĐBSCL bao gồm: Nhà vườn 
(nông dân), thương lái, vựa, cơ sở/doanh 
nghiệp kinh doanh trái cây, người bán lẻ và 
người tiêu dùng, sau đây là sơ đồ mô tả 
chuỗi cung ứng bưởi, nhãn, chôm chôm cơ 
bản ở ĐBSCL (Sơ đồ 1).

Sơ đồ 1. Sơ đồ chuỗi cung ứng bưởi Da xanh, nhãn Tiêu da bò và chôm chôm Java ĐBSCL

Trong chuỗi cung ứng nội địa, có 84% 
sản lượng bưởi Da xanh, 88% sản lượng 
nhãn Tiêu da bò và 85% sản lượ

Java nông dân bán trực tiếp cho 
thương lái (Bảng 3). 

Bảng 3. Tỷ lệ sản lượng bưởi Da xanh, nhãn Tiêu da bò và chôm chôm Java 
cung cấp cho các tác nhân trong kênh phân phối 

TT Chỉ tiêu 
Bưởi 

Da xanh 

Nhãn 

Tiêu da bò 

Chôm chôm 

Java 

1 Tỷ lệ sản lượng nông dân bán cho thương lái (%) 84 88 85 

2 Tỷ lệ sản lượng nông dân bán cho vựa/cơ sở chế 
biến/công ty kinh doanh trái cây (%) 

12 11 14 

3 Tỷ lệ sản lượng nông dân bán cho người bán lẻ (%) 4 1 1 

Nguồn: Điều tra thị trường bưởi, nhãn và chôm chôm năm 2010

Nhà 

vườn 
Thương  

lái 

 

Người bán 
lẻ 

Người tiêu 
dùng 

 

Vựa /cơ sở thu 
mua, chế 

biến/Doanh 
nghiệp 
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Đối với kênh phân phối xuất khẩu, 
100% sản lượng bưởi Da xanh, 87,5% sản 
lượng nhãn Tiêu da bò và 90% sản lượng 
chôm chôm Java sản xuất từ nhà vườn bán 
qua thương lái, sau đó các thương lái tập 
kết về các cơ sở/doanh nghiệp phân loại 
đóng gói và cung cấp cho nhà xuất khẩu. 

3.2. Tồn tại của các thành phần chủ 
yếu trong chuỗi cung ứng  

Nông dân (nhà vườn):

Hầu hết diện tích trồng bưởi, nhãn, chôm 
chôm ở ĐBSCL thuộc các hộ gia đình nông 
dân, hộ gia đình tự tổ chức tất cả các khâu 
công việc từ sản xuất đến tiêu thụ. Sản lượng 
bưởi Da xanh ĐBSCL cung ứng cho thị 
trường phổ biến ở mức dưới 3 tấn/hộ/năm 
(chiếm 56% tổng số hộ), 32% số hộ nông 
dân cung ứng từ 3 5 tấn/hộ/năm và chỉ có 
12% số hộ cung ứng trên 5 tấn/hộ/năm. Sản 
lượng nhãn cung ứng cho thị trường phổ biến 

8 tấn/hộ/năm (chiếm 65% số hộ), dưới 5 
tấn/hộ chiếm 22% và trên 8 tấn/hộ chiếm 
13%. Sản lượng chôm chôm cung ứng cho 
thị trường phổ biến 5 8 tấn/hộ/năm (chiếm 
45% số hộ), dưới 5 tấn/hộ chiếm 39% và trên 
8 tấn/hộ chiếm 16%. 

Như vậy đại đa số nông dân sản xuất 
bưởi, nhãn, chôm chôm có sản lượng cung 

ứng cho thị trường thấp, do đó các cơ 
sở/doanh nghiệp muốn có khối lượng hàng 
lớn phải mua từ nhiều nông dân, trong điều 
kiện những hộ nông dân không thống nhất 
quy trình sản xuất đã dẫn đến chất lượng 
trái cây không đồng đều. Ở ĐBSCL xuất 
hiện mô hình liên kết nông dân trồng bưởi, 
nhãn, chôm chôm dạng tổ hợp tác cung 
cấp cho doanh nghiệp kinh doanh trái cây 
như tổ hợp tác nhãn Long Hòa (Bến Tre) 
liên kết với công ty XNK trái cây Chánh 
Thu, tổ hợp tác bưởi Da xanh Phú Thành 
(Bến Tre) liên kết với cơ sở Hương Miền 
Tây... để tiêu thụ sản phẩm, tuy nhiên sản 
lượng sản xuất từ các tổ hợp tác/HTX hiện 
còn rất nhỏ so với tổng sản lượng sản xuất 
của cả vùng.

Đối với khâu thu hoạch, cách hái trái 
chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, quan sát 
kích cỡ, màu sắc của trái để hái. Tình trạng 
hái trái không đảm bảo cùng độ chín đã 
gây nhiều khó khăn cho các cơ sở/doanh 
nghiệp kinh doanh trái cây trong phân loại, 
đóng gói.

Về thu thập thông tin thị trường để bán, 
sử dụng nhiều hình thức, phổ biến 

nhất là hỏi thương lái và bạn bè hàng xóm 
(Bảng 5).

Bảng 5. Tỷ lệ số nông hộ trồng bưởi, nhãn, chôm chôm thu thập thông tin theo các hình thức

TT Hình thức thu thập thông tin Hộ trồng bưởi Hộ trồng nhãn Hộ trồng chôm chôm 

1 Hỏi thương lái  100 100 100 

2 Hỏi bạn bè, hàng xóm  87 98 95 

3 Tham khảo bản tin giá cả trên ti vi, đài 38 45 55 

4 Tự đi khảo sát trên thị trường  24 5 6 

Nguồn: Điều tra thị trường bưởi, nhãn, chôm chôm năm 2010

Số liệu Bảng 5 cũng cho thấy việc tự đi 
khảo sát thông tin thị trường rất ít hộ trồng 
cây ăn trái thực hiện, chủ yếu do không đủ 
điều kiện về kinh phí đi lại, phương tiện và 
phương pháp. Liên kết các nhà vườn trồng 
bưởi, nhãn, chôm chôm thành tổ chức lớn 

như tổ hợp tác/HTX và cử người đại diện đi 
thu thập thông tin sẽ giảm được chi phí thu 
thập thông tin cho mỗi hộ.

Nguồn thông tin quan trọng đối với 
nông dân là bạn bè, người hàng xóm, tuy 
nhiên chính những người hàng xóm hoặc 



T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam

bạn bè của họ cũng lấy thông tin chủ yếu từ 
thương lái. Nông hộ trồng cây ăn trái phụ 
thuộc rất lớn vào nguồn thông tin từ các 
thương lái và họ tin vào các thông tin từ 
thương lái, có tình trạng này là vì thông tin 
giá cả thương lái đưa ra gần đúng với giá cả 
thương lái mua của nông dân. 

Hầu hết nông dân trồng bưởi, nh
chôm chôm thiếu thông tin dự báo thị 
trường, giá cả nên thường bị động trong 
việc xác định giá cả. Việc đầu tư sản xuất 
vườn bưởi, nhãn, chôm chôm cho vụ sau 
thường dựa vào giá cả vụ trước. Tình trạng 
lúc khan hiếm, lúc có nhiều hộ thu hoạch 
tập trung, dẫn đến tình trạng rộ mùa rớt giá 
vẫn còn diễn ra khá phổ biến.

Thương lái (người thu gom):

Do diện tích trồng bưởi, nhãn, chôm 
chôm của mỗi hộ nhỏ và phân tán nên 
thương lái đóng vai tròng rất quan trọng 
trong khâu thu mua tiêu thụ trái cây cho 
người nông dân, điểm yếu của các thương lái 
là thiếu vốn và phương tiện kinh doanh đảm 
bảo. Vốn lưu động của thương lái bưởi phổ 
biến là dưới 20 triệu đồng/thương lái (chiếm 
76%), từ 20 50 triệu đồng/thương lái chiếm 
18% và chỉ có 6% thương lái có vốn lưu 
động trên 50 triệu; Vốn lưu động của thương 
lái nhãn phần lớn là 150 200 triệu 
đồng/thương lái (chiếm 64%), dưới 150 triệu 
chiếm 15% và trên 150 triệu chiếm 21%; 
52% thương lái chôm chôm có vốn lưu động 
đạt 150 200 triệu đồng/thương lái, 19% 
thương lái có vốn dưới 150 triệu đồng và 
29% thương lái có vốn trên 200 triệu đồng.

Các thương lái chôm chôm sử dụng đa 
dạng các phương tiện: xe máy, xe tải, 
xuồng, ghe để vận chuyển chôm chôm từ 
vùng trồng đến các vựa trái cây, cơ 
sở/doanh nghiệp kinh doanh trái cây.... Do 

iếu vốn, các phương tiện vận chuyển, bảo 
quản không đảm bảo khiến cho trái cây 
chưa đựng trong các bao bì không đúng quy 
cách, sử dụng các bao bì đã qua sử dụng 
của các hàng hóa khác không hợp vệ sinh, 

trái cây chất đống trên xe ô tô, xuồng ghe, 
gây bầm dậ

Do thiếu tổ chức trong thu mua nên xẩy 
ra tình trạng tranh mua tranh bán giữa các 
thương lái, nhất là khi giá thị trường tăng 
cao, nguồn cung cấp trái cây ít. Chính điều 
này đã và đang làm cho giá cả thị trường 
bưởi, nhãn, chôm chôm cây biến động bất 
thường.

Vựa/điểm thu mua:

Một vựa/điểm thu mua bưởi, nhãn, 
chôm chôm có từ 10 50 thương lái và hàng 
chục nhà vườn cung cấp trái cây. Vốn lưu 
động phục vụ cho kinh doanh của vựa thu 
mua cao hơn so với thương lái. Đối với 
vựa/điểm thu mua bưởi, 38% có vốn lưu 
động dưới 100 triệu đồng, 41% có vốn lưu 
động từ 100 300 triệu đồng và chỉ 13% có 
vốn trên 300 triệu đồng. Đối với vựa/điểm 
thu mua nhãn, 45% có vốn dưới 1 tỷ đồng, 
41% có vốn 1 2 tỷ đồng và 14% có vốn 
trên 2 tỷ đồng. Đối với vựa/điểm thu mua 
chôm chôm, 55% có vốn dưới 1 tỷ đồng, 
36% có vốn 1 2 tỷ đồng và 9% có vốn trên 
2 tỷ đồng. Nhìn chung so với yêu cầu về 
vốn lưu động các vựa/điểm thu mua bưởi, 
nhãn, chôm chôm ở ĐBSCL còn thiếu vốn 
để thu mua và lưu trữ hàng hóa. Do đó việ
đầu tư cơ sở hạ tầng như nhà đóng gói, nhà 
bảo quản trái cây, kho lạnh... ở các 
vựa/điểm thu mua trái cây rất hạn chế, ảnh 
hưởng xấu đến hoạt động lưu trữ và phân 
phối hàng hóa. Trái bưởi, nhãn, chôm chôm 
thu mua tại vựa chứa đựng bằng các rổ 
nhựa, giỏ tre, bao bì đã qua sử dụng, phân 
loại đóng gói trái dưới sàn nhà... gây mất vệ 
sinh và mẩu mã của trái. 

Hầu hết các vựa/điểm thu mua bưởi, 

liệu cung cấp ổn định, trái cây được mua từ 
nhiều nguồn, từ nhiều vùng trồng khá
nhau, số lượng không ổn định, chất lượng 
biến động nhiều. Tình trạng tranh mua, 
tránh bán giữa các vựa/điểm thu mua trái 
cây, càng khiến cho sản xuất và tiêu thụ trái 
cây bất ổn.
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Người bán lẻ:

Điểm tồn tại yếu kém nhất trong khâu 
bán lẻ bưởi, nhãn, chôm chôm là đại bộ 
phận các điểm bán lẻ (chợ, sạp bán lẻ, bán 
rong...) không được bảo quản tốt, trái cây 
bán tại các sạp, chợ, dọc đường... dễ bị héo, 
đối với trái chôm chôm râu trái rất dễ bị tổn 
thương và giảm chất lượng nhanh chóng. 
Việc đầu tư cơ sở vật chất cho khâu bán lẻ 
chưa được quan tâm, một phần do vốn của 
người bán lẻ đạt thấp. Kết quả khảo sát cho 
thấy chỉ có 16% người bán lẻ bưởi có vốn 
trên 20 triệu đồng, 52% người bán lẻ bưởi 
có vốn 10 20 triệu đồng và 32% người bán 
lẻ bưởi có vốn dưới 10 triệu đồng; Đối với 
người bán lẻ nhãn, chỉ có 13% có vốn trên 
15 triệu đồng, 49% có vốn 5 15 triệu đồng 
và 38% có vốn dưới 5 triệu đồng; Đối với 
người bán lẻ chôm chôm, 41% có vốn dưới 
5 triệu đồng, 47% có vốn 5 10 triệu đồng 
và 12% có vốn trên 10 triệu đồng.

Tuyệt đại bộ phận sản lượng bưởi, 
nhãn, chôm chôm bán trên thị trường không 
có nhãn hiệu hàng hoá, người tiêu dùng rất 
khó để biết được nguồn gốc của trái bưởi 

Java được sản xuất ở đâu. Điều này gây khó 
khăn cho người tiêu dùng trong việc lựa 
chọn trái bưởi, nhãn, chôm chôm đảm bảo 
chất lượng.

4. Giá cả bưởi Da xanh, nhãn Tiêu da bò 
và chôm chôm Java  

Giá bưởi Da xanh, nhãn Tiêu da bò và 
chôm chôm Java có sự chênh lệch khá cao 
trong khâu bán lẻ đối với giá tại vựa và gi
tại vườn, giá bình quân chung 3 loại trái cây 
này tại vựa cao hơn tại vườn là 1,1 lần và 
tại khâu bán lẻ cao hơn tại vườn 1,8 lần 
(Bảng 4).

Bảng 4. Giá bưởi Da xanh, nhãn Tiêu da bò và chôm chôm Java 
tại các trung gian trong chuỗi cung ứng

Đơn vị tính: 1000đ/kg

Địa điểm Bưởi Da xanh Nhãn Tiêu da bò Chôm chôm Java Bình quân 
chung 

So sánh 

Vụ thuận Vụ nghịch Vụ thuận Vụ nghịch Vụ thuận Vụ nghịch 

Tại vườn 20,0 26,5 5,8 8,2 6,8 14,5 20,5 1,0 

Tại vựa 22,0 28,5 6,3 9,0 8,2 16,0 22,5 1,1 

Bán lẻ 32,0 40,0 15,0 20,0 15,0 26,0 37,0 1,8 

Nguồn: Điều tra thị trường bưởi, nhãn, chôm chôm năm 2010

Số liệu Bảng 4 cho thấy có sự chênh 
lệch giá khá cao theo mùa vụ, tại khâu bán 
lẻ, giá vụ nghịch cao hơn vụ thuận: đối với 
bưởi Da xanh là 8.000 đ/kg (tương đương 
25%), đối với nhãn Tiêu da bò là 5.000 
đ/kg (tương đương 33%) và đối với chôm 
chôm Java là 11.000đ/kg (tương đương 
73%). Chôm chôm là loại trái có chênh lệch 
giá giữa vụ thuận và vụ nghịch cao nhất; 
trong vụ thuận chôm chôm sản xuất từ các 
tỉnh ĐBSCL giá rẻ do Miền Đông Nam Bộ 
cho thu hoạch với sản lượng lớn. Kết quả 

này chỉ ra rằng sản xuất trái vụ có nhiều lợi 
thế về giá so với mùa vụ tự nhiên (vụ 
thuận) cho cả bưởi, nhãn và chôm chôm, 
đặc biệt là đối với chôm chôm Java.

5. Nhu cầu thị hiếu tiêu dùng bưởi Da 
xanh, nhãn Tiêu da bò và chôm chôm Java 

Với 5 mức độ ưa chuộng của người tiêu 
Hoàn toàn không ưa chuộng; 5 

Hoàn toàn ưa chuộng) đối với 2 giống bưởi 
trồng nhiều ở ĐBSCL là bưởi Da xanh và 
bưởi 5 roi, tương tự đối với 2 giống nhãn 
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trồng nhiều ở ĐBSCL là giống nhãn Tiêu 
da bò và Xuồng cơm vàng, đối với 2 giống 
chôm chôm trồng nhiều ở ĐBSCL là chôm 
chôm Java và chôm nhãn (còn gọi là chôm 
chôm đường). Kết quả cho thấy đối với 
bưởi, giống bưởi Da xanh đạt mức bình 
quân là 4,7 trong khi bưởi 5 roi là 3,7; Đối 
với nhãn, giống nhãn Tiêu da bò đạt 3,6, 
nhãn xuồng cơm vàng đạt 4,6; Đối với 
chôm chôm, giống chôm chôm Java đạt 3,8 
và chôm chôm nhãn đạt 4,3 (Bảng 5).

Bảng 5. Mức độ ưa chuộng 
của một số giống bưởi, nhãn, chôm chôm 

tại thị trường nội địa

TT Loại trái cây/giống Mức độ ưa chuộng 

1 Bưởi  

  Bưởi Da xanh 4,7 

  Bưởi 5 roi 3,7 

2 Nhãn  

  Nhãn Tiêu da bò 3,6 

  Nhãn Xuồng cơm vàng 4,6 

3 Chôm chôm  

  Chôm chôm Java 3,8 

  Chôm chôm nhãn 4,3 

Nguồn: Điều tra thị trường bưởi, nhãn, chôm c
năm 2010

Số liệu Bảng 5 cũng cho thấy bưởi da 
xanh được ưa chuộng nhất trong 2 giống 
bưởi trồng chủ lực ở ĐBSCL, đối với nhãn 
Tiêu da bò tuy có mức ưa chuộng cao hơn 
3, tức cũng được ưa chuộng nhưng thấp hơn 
so nhãn Xuồng cơm vàng, đối với chôm 

va cũng được người tiêu dùng ưa 
chộng nhưng thấp hơn so chôm chôm nhãn. 
Điều này cho thấy việc tăng cường cung 
cấp bưởi Da xanh cho thị trường nội địa là 
hướng đi đúngđể đáp ứng nhu cầu người 
tiêu dùng trong nước; đối với nhãn tiêu da 

ngoài thị trường nội 
địa cần đẩy mạnh xuất khẩu để giải quyết 
đầu ra cho nhà vườn.

Với 5 mức độ quan tâm của người tiêu 

Hoàn toàn quan tâm) đối với các yếu tố 
người tiêu dùng dễ nhận diện khi mua bưởi, 

m, kết quả cho thấy yếu tố 
kích thước trái/trọng lượng trái, màu sắc vỏ 
trái, hình dạng trái, độ tươi của trái đều đạt 
trên 3, hay nói cách khác các yếu tố này 
được người tiêu dùng quan tâm khi chọn 
mua bưởi Da xanh, nhãn Tiêu da bò và 
chôm chôm Java (Bảng

Bảng 6. Đánh giá mức độ quan tâm của người tiêu dùng bưởi Da xanh, nhãn Tiêu da bò 
và chôm chôm Java đối với các yếu tố

TT Yếu tố 
Mức độ quan tâm của người tiêu dùng 

Bưởi Da xanh Nhãn Tiêu da bò Chôm chôm Java 

1 Kích thước trái/trọng lượng trái 4,9 4,2 4,2 

2 Màu sắc trên vỏ trái 4,4 4,1 4,2 

3 Hình dạng trái 3,2 3,1 3,3 

4 Độ tươi của trái 3,5 4,3 4,4 

5 Nguồn gốc cung cấp 2,4 2,3 2,2 

Nguồn: Điều tra thị trường bưởi, nhãn, chôm chôm năm 2010

Bảng 6 cũng chỉ ra rằng tiêu chí về 
nguồn gốc cung cấp đạt dưới 3, hay nói 
cách khác các tiêu chí này chưa được người 
tiêu dùng quan tâm. Lý do chính là hầu hết 

sản lượng bưởi Da xanh, nhãn Tiêu da bò 
và chôm chôm Java bán trên thị trường 
không có nhãn hiệu hàng hóa, người tiêu 
dùng không biết được ngồn gốc
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cung cấp, do vậy người tiêu dùng chưa chú 
tâm đến yếu tố này khi mua bưởi, nhãn, 
chôm chôm mặc dù trong thực tế chất 
lượng bưởi, nhãn, chôm chôm có sự khác 
biệt theo vùng trồng, chế độ chăm sóc...

Đối với tiêu chí an toàn thực phẩm, 
hầu hết người tiêu dùng đều có nhu cầu 
mua bưởi, nhãn, chôm chôm sản xuất theo 
quy trình an toàn, tuy nhiên trên thị trường 
hiện chưa phân biệt được đâu là trái an 
toàn và đâu là trái không an toàn, vì không 
có nhãn hàng hóa trên trái và xác nhận của 
cơ quan chức năng. Do vậy khi mua bưởi, 
nhãn, chôm chôm người tiêu dùng chủ yếu 
quan tâm đến các yếu tố bên ngoài như 
trọng lượng trái, màu sắc vỏ trái, hình dạng 

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ  

1. Kết luận  

Trong năm 2010, ĐBSCL cung cấp cho 
thị trường 19,04 ngàn tấn bưởi Da xanh (vụ 
thuận chiếm 62% và vụ nghịch chiếm 
38%); 295,52 ngàn tấn nhãn Tiêu da bò (vụ 
thuận chiếm 29% và vụ nghịch chiếm 
71%); 67 ngàn tấn chôm chôm Java (vụ 
thuận chiếm 66% và vụ nghịch chiếm 
34%). Trong đó có 34,2% sản lượng nhãn 
Tiêu da bò, 48,4% sản lượng chôm chôm 
Java và hầu hết (99,7%) sản lượng bưởi Da 
xanh tiêu thụ tại thị trường nội địa; 44% sản 
lượng nhãn Tiêu da bò và 36,1% chôm 
chôm Java xuất khẩu tươi.

Trong tổng sản lượng tiêu thụ tại thị 
trường nội địa, đối với bưởi Da xanh khu 
vực các tỉnh phía Bắc chiếm đến 60%, các 
tỉnh miền Trung, Tây Nguyên chiếm 5%, 
các tỉnh Nam Bộ chiếm 35%; Đối với nhãn 
Tiêu da bò, các tỉnh phía Bắc chỉ chiếm 
15%, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên 
chiếm 35%, các tỉnh Nam Bộ chiếm đến 

50%; Đối với chôm chôm, các tỉ
Bắc chiếm 22%, miền Trung và Tây 
Nguyên chiếm 26%, các tỉnh Nam Bộ 
chiếm 52%. 

Trong chuỗi cung ứng, sản lượng bưởi 

Java nhà vườn bán cho thương lái chiếm lần 
lượt là 84%, 88% và 85% sản lượng sản 
xuất. Thương lái đóng vai trò quan trọng 
trong khâu tiêu thụ sản phẩm cho nhà vườn, 
cũng là đối tượng nhà vườn phụ thuộc 
nhiều nhất về vấn đề thông tin giá cả. 

Về biến động giá cả, trong chuỗi cung 
ứng, bình quân chung giá bưởi Da xanh, 

va tại 
khâu khâu bán lẻ cao hơn tại vườn 1,8 lần; 
Theo yếu tố mùa vụ, giá bưởi Da xanh, 
nhãn Tiêu da bò, chôm chôm Java tại khâu 
bán lẻ trong vụ nghịch cao hơn vụ thuận lần 
lượt là 8.000 đ/kg, 5.000đ/kg và 11.000đ/kg 
tương đương 25%, 33% và 73%. 

Qui mô sản xuất nhỏ lẻ ở các nông hộ 
nhưng thiếu liên kết, chất lượng trái cây 
cung cấp cho thị trường không ổn định và 
không đồng đều. Thiếu vốn đầu tư cho xây 
dựng cơ sở hạ tầng, phương tiện kinh doanh 
và bảo quản trái cây đối với người thu gom 
(thương lái), các vựa/cơ sở thu mua phân 
phối, người bán lẻ là những tồn tại chính 
trong chuỗi cung ứng bưởi Da xanh, nhãn 

Tại thị trường nội địa, bưởi da xanh 
được người tiêu dùng ưa chuộng hơn bưởi 5 
roi, nhãn Tiêu da bò có mức ưa chuộng thấp
hơn so nhãn Xuồng cơm vàng, chôm chôm 
Java ít ưa chộng so chôm chôm nhãn. 

Các yếu tố dễ nhận biết như: kích thước 
trái/trọng lượng trái, màu sắc vỏ trái, hình 
dạng trái, độ tươi của trái được người tiêu 
dùng quan tâm khi chọn mua bưởi Da xanh, 
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Đối với tiêu chí an toàn thực phẩm, hầu 
hết người tiêu dùng đều có nhu cầu mua 
bưởi, nhãn, chôm chôm sản xuất theo quy 
trình an toàn, tuy nhiên trên thị trường hiện 
chưa có sự phân biệt để hỗ trợ người tiêu 

2. Đề nghị 

Tăng cường sản xuất bưởi Da xanh, 
nhãn Tiêu da bò và chôm chôm Java nghịch 
vụ, nhất là đối với chôm chôm Java.

Hình thành các tổ/nhóm nông dân 
cùng hợp tác trồng và tiêu thụ bưởi, nhãn, 
chôm chôm để hạn chế sự phụ thuộc của 
nông dân vào giới thương lái. 

ần tăng cường cung cấp bưởi Da 
xanh cho thị trường nội địa để đáp ứng nhu 
cầu người tiêu dùng trong nước và đẩy 
mạnh xuất khẩu đối với nhãn Tiêu da bò và 
chôm chôm Java để giải quyết đầu ra cho 
nhà vườn trồng nhãn và chôm chôm.

Cần xây dựng nhãn hiệu hàn
các vùng trồng cây ăn trái tập trung và có 
biện pháp hỗ trợ người tiêu dùng phân biệt 
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